TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

	Phiếu số 02/2017
	Mã số
	
	
	
	


PHIẾU KHẢO SÁT NHÀ GIÁO
1.  Tên trường hiện đang giảng dạy: Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp HCM
2.  Địa chỉ trường: 390 Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình
3.  Họ và tên: LÊ TẤT ĐẠT




4.  Năm sinh: 1970
5.  Giới tính:
	1.Nam
	x
	2.Nữ
	


6. Chức vụ đang đảm nhiệm tại trường?

	Hiệu trưởng
	
	Trưởng bộ môn
	

	Phó Hiệu trưởng
	
	Giáo viên kiêm nhiệm
	x

	Trưởng khoa
	
	Giáo viên chuyên trách
	

	Phó Trưởng khoa
	
	
	


7.  Xin cho biết trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất của Ông/bà? 

	Công nhân kỹ thuật không có bằng/chứng chỉ 
	

	Công nhân kỹ thuật có bằng/chứng chỉ
	

	Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề
	

	Cao đẳng/Cao đẳng nghề
	

	Đại học 
	x

	Thạc sỹ
	

	Tiến sỹ
	

	Khác, ghi cụ thể……………………………………….
	


8.  Xin Ông/bà cho biết chuyên ngành/nghề của cấp CMKT cao nhất mà Ông/bà đã được đào tạo (ví dụ: kỹ thuật điện, mộc xây dựng, kỹ thuật máy tính,…) 

..........................................................................Sư Phạm Tin Học.............................................
9. Ông/bà tốt nghiệp năm nào? Năm 2008 (ứng với trình độ và chuyên ngành ở câu 7, 8)
10. Ông/bà đã theo học ở cơ sở đào tạo nào tương ứng với trình độ CMKT cao nhất kể trên?

	Trường Đai học sư phạm kỹ thuật
	
	Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật
	

	Trường Đại học kỹ thuật
	
	Trường Cao đẳng 
	

	Trường Đại học có dạy nghề
	
	Trường Trung cấp
	

	 Trường Đại học nói chung
	
	
	

	Khác:Trường Đại Học Sư Phạm Tp HCM
	x
	
	


11.  Xin cho biết đánh giá của Ông/bà về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo mà Ông/bà đã học đối với nghề giáo viên mà Ông/bà đang làm? (Xin đánh giá theo các bậc sau) 

1. Rất tốt;   
2. Tốt 
       3. Trung bình;  
     4.Chưa đáp ứng được yêu cầu;  
5.Rất kém

	Kiến thức lý thuyết
	2

	Đào tạo kỹ năng thực hành
	2

	Những kiến thức chung cho công việc 
	2


12. Loại tốt nghiệp:TB-Khá
	Giỏi
	
	Khá
	
	Trung bình
	
	Không phân loại 
	


13.  Xin Ông/bà cho biết thêm về trình độ (Đánh dấu X vào ô tương ứng)
a. Nghiệp vụ sư phạm

	Chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc Chứng chỉ NVSP dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương
	x

	Chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc Bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc Chứng chỉ NVSP dạy trình độ trung cấp tương đương
	

	Chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 hoặc Chứng chỉ NVSP dạy trình độ sơ cấp hoặc tương đương
	


 b. Ngoại ngữ (Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam)
	Bậc 6 (CEFR: C2) hoặc tương đương
	

	Bậc 5 (CEFR: C1) hoặc tương đương
	

	Bậc 4 (CEFR: B2) hoặc tương đương
	

	Bậc 3 (CEFR: B1) hoặc tương đương
	x

	Bậc 2 (CEFR: A2) hoặc tương đương
	

	Bậc 1 (CEFR: A1) hoặc tương đương
	


 c. Tin học (Chia theo trình độ ứng dụng CNTT/tin học - chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT)
	Nâng cao hoặc tương đương
	x

	 Cơ bản hoặc tương đương
	


d. Kỹ năng nghề

	Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 trở lên hoặc Chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc Chứng nhận nghệ nhân nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, thầy thuốc nhân dân hoặc Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương
	

	 Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc Chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc Chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú hoặc tương đương
	

	Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 1 hoặc Chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc Chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương
	


14. Ông/bà đã làm việc trong trường này được bao lâu? 

	Năm 
	Tháng 

	9
	


15. Cho biết cụ thể những chuyên ngành/nghề mà Ông/bà đang giảng dạy trong cơ sở này? (Ghi Lĩnh vực giảng dạy và đánh dấu “X” vào ô tương ứng với cấp bậc đang giảng dạy)?
	Chuyên ngành/ nghề đào tạo

(xin ghi cụ thể)
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	Sơ cấp 
	Trung cấp 
	Cao đẳng 

	1. Tin Học
	
	
	x
	x

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	


16. Xin cho biết đánh giá chung về mức độ đáp ứng của các trang thiết bị phục vụ chuyên ngành/nghề mà Ông/bà đang giảng dạy
	1. Tốt
	
	2. Khá 
	x
	3. Trung bình
	
	4. Kém
	


17. Xin Ông/ bà cho biết chuyên ngành/nghề mà Ông/ bà giảng dạy có:

- Đào tạo trực tuyến (E-Learning): 
	Có
	
	Không
	x
	Sẽ xây dựng trong 1-2 năm tới
	


· Bài giảng số hóa/ phần mềm mô phỏng:
	Có
	
	Không
	x
	Sẽ xây dựng trong 1-2 năm tới
	


·  Nếu có, xin cho biết (Tích vào nội dung tương ứng):

	STT
	Tên bài giảng/nội dung
	Bài giảng số hóa
	Bài mô phỏng

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


18. Để có được kỹ năng cần thiết đáp ứng tốt công việc đang giảng dạy, theo Ông/bà những yếu tố sau đây đóng vai trò như thế nào?
 (Chọn tối đa 3 yếu tố;  1 = quan trọng nhất, 2 = quan trọng thứ hai, vv)

	1. Kinh nghiệm thu được trong quá trình giảng dạy
	1

	2. Các chương trình bồi dưỡng chuyên môn đã được tham gia
	1

	3. Kinh nghiệm thu được từ quá trình làm viêc thực tế (trong sản xuất)
	

	4. Kiến thức được đào tạo tại trường (đại học, cao đẳng , trung cấp, trường SPKT…) 
	1

	5. Khác  (Ghi cụ thể )................................................................................................
	


26. Cho biết về các khoá đào tạo, bồi dưỡng gần đây nhất mà Ông/bà đã tham gia khi vào làm việc tại trường này?

	Tên khoá học
	Thời điểm học (năm)
	Số ngày học

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


27. Hiện tại Ông/bà có nhu cầu được đào tạo:

	Có
	x
	Không
	


28. Nếu Có xin cho biết tên nghề và loại hình muốn được đào tạo:

	
	Tên ngành/nghề

	Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao 
	x

	Đào tạo lại   
	

	Đào tạo mới
	


29. Hình thức đào tạo

	Tên ngành nghề
	Trình độ đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Thời gian đào tạo

	Tin Học(IC3)
	Đại Học
	Bán Thời Gian
	

	
	
	
	

	
	
	
	


30. Ông/bà có đề xuất gì để nâng cao năng lực và hiệu quả của trường (Về đầu tư cơ sở vật chất? Qui mô, ngành nghề đào tạo? Về đổi mới, hoàn thiện chương trình, giáo trình và đội ngũ nhà giáo….
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….………

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/bà!
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